
STT Tên sản phẩm Đơn vị tính
Chủng loại/Mã sản 

phẩm

Quy cách 

đóng gói

Tên cơ sở sản xuất/ hãng 

,nƣớc sản xuất  

Tên cơ sở chủ sở hữu/ 

nƣớc chủ sở hữu
Tên cơ sở bảo hành Địa chỉ cơ sở bảo hành

1 AUTOPSY Saw 230 V Cái  60.0100 Cái/gói

2 Chuck key  for Autopsy-Saw Cái 60.0118 Cái/gói

3 1 Pair of spanners  for Autopsy-Saw Cái 60.0119 Cái/gói

4 Limiter-Disk for Sawblades Cái  60.0125 Cái/gói

5 Sawblade Ø 50 mm round Cái   60.0131 Cái/gói

6 SawbladeØ 65 mm Cái 60.0132 Cái/gói

7 Saw blade for synthetic casts Ø 50 mm Cái 60.0133 Cái/gói

8  Saw blade for synthetic casts Ø 65 mm Cái 60.0134 Cái/gói

9  Segmental Sawblade 65 mm circular hard Cái  60.0137 Cái/gói

10 Deep cutting Saw up to 20 mm deep Cái 60.0138 Cái/gói
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